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Abstract: Endowment funds or charitable gifts first appeared back in the period of Roman Empire, 

yet have become a real success only since universities in the United States established and developed 

them with a progressive management mindset. Endowment funds assure income stability and 

leverage new sources of revenue. The present research sheds light on the two popular models of 

university endowment funds in the United States taking into account the advantages and 

disadvantages of university endowment establishment in Vietnam. Also, suggestions for the 

application in Vietnam are provided. 
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Tóm tắt: Quỹ tín thác hay quỹ quyên tặng xuất hiện đầu tiên từ đế chế La Mã nhưng chỉ thực sự 

thành công khi các trường đại học của Hoa Kỳ xây dựng và phát triển nó với tư duy quản trị tiên 

tiến. Quỹ tín thác tạo ra sự ổn định về nguồn thu và đòn bẩy cho các nguồn thu khác đáp ứng những 

mục tiêu dài hạn của tổ chức. Nghiên cứu hai mô hình tiêu biểu về quỹ tín thác tại Hoa Kỳ và đánh 
giá những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng vào các trường đại học ở Việt Nam. Bài viết cũng đề 

xuất các giải pháp nhằm triển khai mô hình quỹ tín thác tại các trường đại học của Việt Nam 

Từ khóa: Quỹ tín thác, giáo dục đại học. 

1. Mở đầu  

Quỹ tín thác trường đại học (university 
endowment) xuất hiện ở Anh từ khoảng thế kỷ 

XV đến thế kỷ XVI [1] và thực sự được phát 

triển, hoàn thiện trong các cơ sở giáo dục bậc cao 
tại Hoa Kỳ [2]. Nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác 

ở Hoa Kỳ cũng đã triển khai và duy trì các quỹ 

tín thác, điển hình là các nhà thờ, bệnh viện, bảo 

tàng, trường trung học tư thục và các nhóm văn 
hóa và nghệ thuật biểu diễn [3]. Tuy nhiên, thành 

công nhất vẫn là mô hình quỹ tín thác của các 

trường đại học, đặc biệt là các trường thuộc khối 
Ivy League như Harvard, Yale hay Stanford và 

đã dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư đa tài sản trong 

hơn hai thập kỷ với giá trị lên đến hàng chục tỷ 
USD [4]. Nguồn lợi nhuận thu được từ hoạt động 

đầu tư của các quỹ tín thác đang dần trở thành 

nguồn tài chính trọng yếu cho sự vận hành của 

các trường đại học [5]. Thành công trong cách 
thức xây dựng, huy động, quản lý, đầu tư và chi 

tiêu của các quỹ tín thác trường đại học Hoa Kỳ 
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không chỉ thu hút sự quan tâm của các tổ chức 

phi lợi nhuận, các mô hình giáo dục tự chủ mà 

còn nhận được nhiều sự chú ý từ các định chế 
đầu tư tài chính [6]. 

Tại Việt Nam, tự chủ trong giáo dục, đặc 
biệt là trong giáo dục bậc cao đang được đẩy 

mạnh. Ý tưởng về việc xây dựng mô hình đại học 

tự chủ đã được Thủ Tướng Chính phủ nêu ra 
trong Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg vào 

2003: “…Trường đại học được quyền tự chủ và 

tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật 
về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ 

chức các hoạt động đào tạo, khoa học, công 

nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân 

sự”. Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính Phủ 
ban hành “Về việc đổi mới cơ bản và toàn diện 

giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020” một lần nữa nhấn mạnh việc đổi mới cơ 
chế quản lý này. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại 

học công lập sẽ chuyển sang hoạt động theo cơ 

chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết 



L.T.T. Ha, H.N. Le / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 4 (2020) 48-67 50 

định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, 

tổ chức, nhân sự và tài chính. Điều này cũng 

được khẳng định trong Luật giáo dục đại học 
năm 2012. Tuy nhiên, dù đã có được một hành 

lang pháp lý tương đối hoàn thiện và rõ ràng cho 

quyền tự chủ ở bậc đại học, việc thay đổi mô hình 
quản lý bộ máy tài chính, nhân sự và tuyển sinh 

ở các trường đại học tại Việt Nam vẫn diễn ra 

khá chậm chạp, nhất là trong vấn đề tự chủ  

tài chính. 

Quỹ tín thác trường đại học liệu có thể trở 
thành một hướng đi giúp các cơ sở giáo dục bậc 

cao tại Việt Nam đạt được thế chủ động trong 

quá trình xây dựng, quản lý, phân bổ nguồn tài 

chính của mình không ? Nghiên cứu Mô hình quỹ 
tín thác trường đại học Hoa Kỳ và khả năng áp 

dụng tại các trường đại học Việt Nam phần nào 

giải đáp cho câu hỏi trên. 

2. Khái niệm 

Quỹ tín thác hay còn gọi là quỹ quyên tặng 
là các quỹ được tích lũy bởi các tổ chức để hỗ 

trợ, tài trợ cho các hoạt động của chính tổ chức 

đó [1]. Quỹ tín thác còn được sử dụng phổ biến 

trong các tổ chức phi lợi nhuận như bệnh viện, 
bảo tàng, thư viện, và cả các trường cao đẳng và 

đại học [3]. Về mặt pháp lý, quỹ tín thác có thể 

được xây dựng như một bộ phận của một trường 
đại học, hoặc là một đơn vị riêng biệt của các tổ 

chức phi lợi nhuận [1]. 

Trong khuôn khổ giáo dục đại học, các 

khoản tài trợ là một nguồn thu được các trường 

cao đẳng hoặc đại học sử dụng để đầu tư và hỗ 
trợ sứ mệnh giáo dục lâu dài của chính các 

trường đó [7]. Quỹ tín thác bao gồm hàng trăm 

hoặc hàng ngàn khoản tài trợ cá nhân, cho phép 

các nhà tài trợ đầu tư các nguồn tài chính cá 
nhân, riêng lẻ cho các mục đích công với sự đảm 

bảo rằng tài trợ của họ sẽ phục vụ các mục đích 

dài lâu của tổ chức trong điều kiện tồn tại vĩnh 
viễn. Quỹ tín thác trường đại học cho phép hiện 

thực hóa các cam kết trong tương lai vì nó tạo ra 

các nguồn lực để đáp ứng những yêu cầu sẵn có 
ở hiện tại [8]. 

Quỹ tín thác là một tổ chức đầu tư được điều 

chỉnh trong nhiều bộ luật của các quốc gia phát 

triển, trong đó điển hình là Luật thuế thu nhập 
của Hoa Kỳ (Income Tax Act § 149.1(2)(b)). 

Đến nửa sau của thế kỷ XX, khi hoạt động của 

các quỹ tín thác trường đại học Hoa Kỳ trở nên 
phổ biến, nhiều nghiên cứu về mô hình, cách 

thức gây quỹ và hiệu quả tài chính của quỹ tín 

thác trường đại học được tiến hành với mục tiêu 

tạo ra một dòng thu nhập thực tế dự kiến dài hạn. 
Cách thức tài trợ giáo dục này trở thành một tiêu 

điểm trong cả lĩnh vực giáo dục và đầu tư. 

3. Vai trò của quỹ tín thác 

Bàn về mô hình quỹ tín thác trường đại học, 

Hansmann (1990) [1] đã đề cập đến những lợi 
ích của mô hình quỹ tín thác trường đại học, 

trong đó nhấn mạnh tính hiệu quả, tầm quan 

trọng của việc triển khai cũng như các dạng thức 

đầu tư để đạt lợi nhuận tối đa. Tiếp đó, Merton 
(1993) [8] đã dành một chương để phân tích và 

bàn luận về các chiến lược đầu tư tối ưu cho quỹ 

tín thác trường đại học. Bằng việc xây dựng các 
hàm tuyến tính với các biến số là các hoạt động 

của trường đại học như giáo dục, đào tạo, đầu tư 

và nghiên cứu cùng các tiêu chí xếp loại trường 
như số lượng sinh viên và tổng giá trị quỹ tín 

thác, Merton (1993) [8] đã rút ra những ảnh 

hưởng của nguồn lực tài chính của bản thân ngôi 

trường và việc sử dụng tài sản thay thế lên mức 
độ thành công của các quỹ tín thác trường đại 

học Hoa Kỳ. Gần đây hơn, Fishman (2014) [9] 

đã xem xét khuôn khổ pháp lý cho mô hình đầu 
tư quỹ tín thác trường đại học, chính sách đầu tư 

tài trợ, sự phát triển của chúng đối với các điều 

kiện phức tạp hơn và rủi ro hơn. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều ghi nhận 

quỹ tín thác phục vụ các tổ chức và cộng đồng 
bằng cách: 

i) Tạo ra sự ổn định về nguồn thu 

 Doanh thu của trường cao đẳng và đại học 

dao động theo thời gian với những thay đổi trong 
học phí, số tiền tài trợ và hỗ trợ công cộng. Đối 

với quỹ tín thác, số tiền gốc luôn được bảo lưu 

và chỉ tiền lãi được ưu tiên sử dụng cho giáo dục 



L.T.T. Ha, H.N. Le / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 4 (2020) 48-67 51 

vì vậy tạo ra nguồn thu ổn định để cho cho hỗ trợ 

sinh viên, giảng viên, chương trình học tập sáng 

tạo, nghiên cứu y tế và thư viện. 

ii) Tạo đòn bẩy cho các nguồn thu khác 

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế 

đang trong tình trạng bất ổn, các cơ sở giáo dục 
phải tăng đáng kể chi tiêu hỗ trợ cho sinh viên. 

Trong bối cảnh đó, các trường đại học, cao đẳng 

sở hữu các quỹ tín thác giá trị lớn nhất cũng là 

những trường có nhiều khả năng tiếp nhận sinh 
viên mà không cần quá quan tâm đến khả năng 

tài chính, mà còn cung cấp các gói hỗ trợ tài 

chính cho sinh viên. Khoản hỗ trợ cũng cho phép 
trường cao đẳng hoặc đại học nâng cao chất 

lượng dịch vụ đào tạo và với mức chi phí thấp 

hơn tương đối. Điều này đặc biệt quan trọng đối 
với các tổ chức công đã cắt giảm hỗ trợ từ ngân 

sách của nhà nước. Nếu không có các nguồn tài 

chính khác bù lại, nhiều tổ chức sẽ phải cắt giảm 

các chương trình hoạt động của mình, thậm chí 
là tăng mức học phí lên gấp nhiều lần so với dịch 

vụ đào tạo, đẩy gánh nặng tài chính lên vai của 

các bậc phụ huynh và các sinh viên. 

iii) Khuyến khích đổi mới và tăng tính linh 

hoạt 

Một khoản hỗ trợ trong khuôn khổ quỹ tín 

thác cho phép giảng viên và sinh viên tiến hành 
nghiên cứu sáng tạo, khám phá các lĩnh vực học 

thuật mới, áp dụng các công nghệ mới và phát 

triển các phương pháp giảng dạy mới ngay cả khi 

sự tài trợ không có sẵn từ các nguồn khác, bao 

gồm học phí, quà tặng, hoặc trợ cấp. Sự đổi mới 

và linh hoạt như vậy dẫn đến những thành tựu 
hoàn toàn mới các chương trình và những khám 

phá quan trọng trong khoa học, y học, giáo dục 

và các lĩnh vực khác. 

iv) Cho phép đáp ứng những mục tiêu dài 

hạn 

Không giống như những món quà được sử 

dụng khi nhận, quỹ tín thác mang giá trị thời 
gian. Về lâu dài, chúng không chỉ đem lại lợi 

nhuận qua hoạt đồng đầu tư, tài trợ, mà quỹ tín 

thác còn thể hiện danh tiếng, sự gắn kết trong 
cộng đồng cựu sinh viên, giảng viên. Các cơ sở 

giáo dục có thể có kế hoạch chiến lược để sử 

dụng một nguồn thu nhập đáng tin cậy hơn để 
tăng cường và nâng cao chất lượng của các 

chương trình của họ, thậm chí có những kế hoạch 

trong vòng nhiều năm được triển khai. Ví dụ 

chiến dịch Harvard để kêu gọi vốn cho quỹ tín 
thác đại học Harvard diễn ra trong vòng 5 năm 

liên tục và đạt được số tiền tài trợ rất lớn. Bằng 

cách đóng góp vào quỹ tín thác, cựu sinh viên và 
những người quyên tặng đã thực hiện trách 

nhiệm đảm bảo phát triển bền vững cho các 

trường cao đẳng và đại học; phần góp giúp cho 

các thế hệ sinh viên tương lai được hưởng lợi 
một nền giáo dục chất lượng cao hơn và cho phép 

các tổ chức này đóng góp nhiều hơn cho lợi ích 

công cộng.

 

Mô hình quỹ tín thác trường đại học như một 

đơn vị độc lập 

 

Mô hình quỹ tín thác trường đại học dưới sự quản lý 

của nhà trường 

 

Hình 1. So sánh hai mô hình quỹ tín thác trường đại học phổ biến tại Hoa Kỳ. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Trường đại học

Hoạt động đào 
tạo

Công ty 
quản lý

Quỹ tín thác 
trường đại học

Trường đại 
học

Hoạt động        
đào tạo

Công ty quản lý

Quỹ tín thác 
trường đại học
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Mô hình 1: Quỹ tín thác trường đại học như 

một đơn vị độc lập – Đại học Havard 

Tại nhiều trường đại học, quỹ tín thác được 

vận hành bởi một đơn vị độc lập với các hoạt 

động giảng dạy và đào tạo của trường đại học 
[10]. Công ty quản lý quỹ tín thác có điều lệ, 

nguyên tắc hoạt động và tổ chức nhân sự tách 

biệt với khối hành chính và đào tạo. 

Nhờ sự độc lập tương đối của đơn vị quản lý, 

các chương trình và chiến dịch gây quỹ được 
thực hiện ở một quy mô rộng và hướng đến nhiều 

đối tượng tài trợ hơn. Thành viên ban điều hành 

và nhân viên của công ty quản lý quỹ có thể bao 
gồm cả nhân viên trong trường lẫn những nhà đầu 

tư tài chính, giúp hoạt động đầu tư đạt hiệu quả cao 

trong khi chi phí nhân sự không bị tăng quá cao. 

Bên cạnh đó, mô hình quỹ tín thác như một 

đơn vị độc lập cũng có thể gặp rủi ro khi mối liên 
hệ giữa nhà trường và hội đồng quản trị quỹ gặp 

vấn đề. Nhìn chung, tài sản và tiền mặt đóng góp 

cho quỹ tín thác phần lớn đến từ các cựu sinh 
viên, các tổ chức, công ty và đơn vị tư nhân có 

mối quan hệ mật thiết với các khoa chuyên môn 

[11]. Do đó, để gọi được một số vốn đáng kể cho 

quỹ tín thì cả bộ phận điều hành quỹ và bộ phận 
sư phạm cần thống nhất mục tiêu, chiến lược và 

kết hợp nhuần nhuyễn trong quá trình triển khai. 

Ngoài ra, khi phân bổ chi tiêu quỹ tín thác, ban 
quản lý quỹ phải cần xem xét kĩ lưỡng, cân nhắc 

cẩn thận nhu cầu, định hướng phát triển của từng 

phòng ban, khoa chuyên môn trong trường. Điển 

hình cho mô hình này là Quỹ tín thác của Đại học 
Harvard. 

Quỹ tín thác của Đại học Harvard là tài sản 

tài lớn nhất của trường, hỗ trợ lâu dài và bền 

vững cho sứ mệnh giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. Khoản tín thác của Harvard được tạo 

thành từ hơn 13.000 quỹ nhỏ hơn nhằm thực hiện 
hai hoạt động lớn nhất là hỗ trợ khoa chuyên môn 

và sinh viên, bao gồm đánh giá, nâng cao trình 

độ giáo sư và hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại 
học, nghiên cứu sinh, cho cuộc sống và các hoạt 

động của sinh viên. 

Cách thức quản lý quỹ tín thác Havard 

Quỹ tín thác Havard được quản lý bởi công 
ty quản lý Harvard (Harvard Management 

Company - HMC) - một công ty con phi lợi 

nhuận thuộc sở hữu của Đại học Harvard. Đây 
chính là đơn vị đã quản lý danh mục đầu tư của 

trường từ năm 1974 được điều hành bởi một ban 

giám đốc gồm Chủ tịch và các Nghiên cứu sinh 
do Đại học Harvard bổ nhiệm.  HMC có một 

nhiệm vụ duy nhất là tạo ra kết quả đầu tư tích 

cực để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục và nghiên 

cứu của trường. HMC hoạt động để quản lý 
nguồn lực một cách bền vững đảm bảo cung cấp 

vốn cho các mục tiêu dài hạn của Harvard. HMC 

không chỉ quản lý hoạt động gọi vốn, đầu tư, mà 
còn phân bổ quỹ tín thác cho các hoạt động của 

đại học Harvard. 

Trên thực tế, chi tiêu của Harvard phải phân 

bổ cho hai nhu cầu: đảm bảo vận hành ổn định 

và có kế hoạch và duy trì giá trị dài hạn của tài 
sản tín thác sau khi hạch toán lạm phát. 

HMC giúp Harvard xác định các khoản phân 
bổ tài trợ hàng năm sau khi xem xét nhiều yếu 

tố, bao gồm kết quả thu được từ công thức tính 

toán phân bổ mà đưa ra nguồn thu nhập ổn định 
để hỗ trợ các nhu cầu hiện tại trong khi duy trì 

sức mua trong tương lai.

Bảng 1. Phân bổ quỹ tín thác của Harvard cho những loại tài sản đầu tư và lợi nhuận trong năm 2018 (đơn vị: %) 

Phân loại tài sản Trọng số phân bổ (%) Lợi tức thực tế (%) 

Vốn chủ sở hữu công 31 14 

Vốn chủ sở hữu tư nhân 16 21 

Quỹ phòng vệ 21 6 

Tài nguyên thiên nhiên 13 9 

Trái phiếu 6 2 

Tài nguyên thiên nhiên 8 1 

Bất động sản và các khoản nợ cá nhân khác 2 1 

Tiền mặt 3 0 

Nguồn: Báo cáo tài chính Đại học Harvard, 2018 [12] 
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Theo nguyên tắc chung, Harvard đặt ra tỷ lệ 
xuất chi mục tiêu hàng năm từ 5,0% đến 5,5% 

giá trị thị trường. Tỷ lệ xuất chi thực tế của 

trường đã biến động tương đối mạnh trong 10 

năm qua, từ mức thấp 4,2% trong năm tài khóa 
2006 đến mức cao 6,1% trong năm tài khóa 

2010. Sự bất ổn này xảy ra là bởi số tiền phân bổ 

cho năm tiếp theo được xác định trước khi bắt 
đầu năm tài chính và trước khi biết giá trị thị 

trường vào cuối năm. Harvard lựa chọn tính toán 

theo phương pháp này là để cho phép các trường 
và các đơn vị trực thuộc có đủ thời gian để lập 

kế hoạch tài chính. 

Việc sử dụng công thức xuất chi có nghĩa là 

tỷ lệ xuất chi hàng năm thường thấp hơn những 
năm có lợi tức đầu tư tương đối cao và cao hơn 

những năm sau khi mà lợi nhuận đầu tư thấp. 

Điều chỉnh có thể được thực hiện trong những 
năm tiếp theo, với điều kiện duy trì và đảm bảo 

các mục tiêu thanh toán dài hạn để cân bằng sự 

ổn định ngân sách với việc duy trì sức mua của 
nguồn lực. 

Kỷ lục về giá trị gọi vốn và lý do thành công 

Chiến dịch gây quỹ của Đại học Harvard đã 

trở thành một cột mốc quan trọng khi số vốn kêu 
gọi được lên đến 9,6 triệu USD, trong khi mục 

tiêu ban đầu chỉ là 6,5 triệu USD. Việc gọi vốn 

thành công ngoài mong đợi đã nâng tổng giá trị 
quỹ tín thác Đại học Harvard lên 39,2 triệu USD, 

một con số chưa từng có của các quỹ từ thiện. 

Trong hơn năm năm, từ tháng 09 năm 2013 đến 

tháng 07 năm 2018, Harvard đã nhận được tài trợ 
từ hơn 150.000 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, 

bao gồm 46.000 nhà tài trợ mới. 

Chiến dịch Harvard (The Harvard 
Campaign) thực sự là một thành công rất đáng 

học hỏi. Phân tích về nguyên nhân của số vốn kỷ 

lục mà Harvard huy động được, tác giả Heather 
Joslyn (2018) [13] đã chỉ ra các điểm sau đây: 

i) Sự lãnh đạo nhiệt tình: 

Drew Gilpin Faust, người đảm nhận chức 

chủ tịch Công ty quản trị Harvard (HMC) từ năm 
2007, là chìa khóa để kết nối với các nhà tài trợ. 

Điều này được Tamara Rogers, Phó chủ tịch về 

phát triển và kết nối cựu sinh viên nhận định 

trong phỏng vấn với báo Philanthropy. Ngay từ 

những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, bà Faust đã 
thường xuyên có những buổi gặp mặt, tiếp xúc 

với các trưởng khoa, chủ tịch các hội, nhóm sinh 

viên, học giả và cựu sinh viên để tạo lập các mối 
quan hệ. Cùng với đó, Rogers nhấn mạnh vai trò 

của người lãnh đạo qua việc thể hiện sự tin tưởng 

vào khả năng điều hành của Faust. 

ii) Nhu cầu truyền thông trong kỷ nguyên 

kỹ thuật số: 

Trước khi thực hiện chiến dịch gây quỹ, 

Harvard đã đưa ra những tuyên bố rất tích cực về 
quỹ tín thác. 6,5 triệu USD mục tiêu ban đầu là 

một con số không hề nhỏ, nhưng không vì vậy 

mà ngôi trường này bị tạo áp lực hay theo đuổi 
một cách gắt gao mục tiêu này. Thay vào đó, các 

con số được sử dụng một cách thông minh để tạo 

hiệu ứng truyền thông, thu hút sự chú ý của các 

công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. 

iii) Một cấu trúc vừa bao hàm vừa phi tập 

trung: 

Đây là chiến dịch đầu tiên liên quan đến tất 
cả trường học, khoa, bộ môn chuyên ngành trong 

Harvard. Mỗi ngành đào tạo đều có một mục 

tiêu. Mỗi trưởng khoa đã tìm ra nhu cầu của từng 

phân môn cụ thể, từ đó xác định các ưu tiên và 
nhà tài trợ tiềm năng. Những người đứng đầu các 

trường trực thuộc cũng đồng thời là thành viên 

của ủy ban điều hành chiến dịch và trong các 
nhóm hỗ trợ tự nguyện. Nhân sự thực hiện Chiến 

dịch Harvard được ví như một ma trận xuyên 

suốt toàn bộ. Khi mỗi trường trực thuộc đạt được 
mục tiêu đề ra cũng là khi Harvard thành công 

với chiến dịch gọi vốn của mình. 

       iv) Đội ngũ nhân viên phát triển được đào 

tạo bài bản: 

Harvard đã cắt giảm nhân sự sau khi nguồn 
quỹ tín thác bị ảnh hưởng trong thời kỳ suy thoái 

tài chính vào năm 2007. Vào thời điểm chiến 
dịch gọi vốn được công bố rộng rãi tới công 

chúng, quy mô nhân sự trở về con số không. 

Thêm vào đó, các trường đại học đều thuê thêm 
nhân viên gây quỹ để thu hút những món quà 
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hiến tặng trị giá 10 triệu USD trở lên nhằm mang 

lại lợi ích cho toàn bộ trường hoặc cho các dự án 

thuộc sự bảo hộ bởi các trường trực thuộc, chẳng 
hạn như dự án nghiên cứu tế bào gốc hay quỹ học 

bổng kinh tế học hành vi. Trong một thị trường 

việc làm đầy biến động, sự tiêu hao nhân lực luôn 
là một thách thức hiện hữu với các quỹ tài trợ. 

Những người đang làm tại Harvard có thể sẽ bị 

các tổ chức khác cướp đi bởi vì khi chiến dịch đã 

đạt được những kết quả nhất định, các nhân viên 
quỹ thường có xu hướng nhảy việc vì đã có thể 

ghi nhận thành tích trong bản lý lịch cho những 

lần xin việc tiếp theo. Vì vậy, giữ cho đội ngũ 
phát triển ổn định luôn là một thách thức đối với 

bất kỳ nhà quản trị quỹ tín thác nào. Hội đồng 

quản lý quỹ tín thác Harvard đã có những chiến 
lược sáng tạo khi nới lỏng các yêu cầu ứng tuyển 

để lấp đầy các vị trí trống. Họ chấp nhận tuyển 

dụng cả nhân sự của phòng tuyển dụng, tài chính 

- kế toán, hay tư vấn, hoặc từ các lĩnh vực khác. 
Harvard tin rằng điều này giúp đem lại nhiều lối 

tư duy mới. Thực tế đã chứng minh sự thành 

công của chiến lược này. 

v) Số lượng lớn các tình nguyện viên: 

Tình nguyện viên giữ vai trò quan trọng và 

họ đóng góp cho Chiến dịch Harvard ở nhiều cấp 

độ khác nhau. Hơn 40 ủy ban với hơn 1.400 tình 
nguyện viên đã giúp thúc đẩy các nỗ lực kêu gọi 

tài trợ. Tại tám trường trực thuộc, ủy ban chiến 

dịch có ít nhất một đồng chủ tịch không phải là 
cựu sinh viên của trường đó. Điều này giúp thúc 

đẩy sự quan tâm của các nhà tài trợ tới những lợi 

ích, giá trị chung của các trường trực thuộc. Hầu 
hết các khoản đóng góp có trị giá từ 10 triệu USD 

trở lên được chuyển giao để hỗ trợ nhiều hơn một 

trường học trực thuộc Đại học Harvard. 15% 

nguồn vốn Harvard thu được không đến từ các 
cựu học sinh của trường. 

vi) Phong trào gây quỹ mạnh mẽ trên cấp 

độ quốc tế: 

Người dân từ 173 quốc gia đã quyên góp cho 

Chiến dịch Harvard, phản ánh tính toàn cầu của 

không chỉ ngôi trường danh tiếng này mà còn của 
chiến dịch gọi vốn tài trợ lớn nhất trong các tổ 

chức giáo dục. Trường đại học tìm kiếm các tình 

nguyện viên chiến dịch ở nhiều quốc gia và tổ 

chức các sự kiện Harvard của bạn cho các cựu 

sinh viên trên khắp nước Mỹ và trên thế giới, từ 
đó truyền đi thông điệp từ Chủ tịch quỹ, bà Faust. 

Các sự kiện được tổ chức không nhằm mục đích 

gây quỹ một cách lộ liễu mà để các cựu sinh viên 
ở xa cảm thấy được kết nối với trường và được 

thông báo về chiến dịch. Ngoài ra, Harvard cũng 

vận hành thành công các câu lạc bộ Harvard trên 

khắp thế giới để thực hiện các chương trình khác 
nhau. Đôi khi, dưới sự điều hành của bộ phận 

tuyển sinh, các câu lạc bộ sẽ nhờ cựu sinh viên 

phỏng vấn các sinh viên tiềm năng trong trường 
hợp họ không thể đến trụ sở chính của Harvard 

tại Massachusetts. Đội ngũ nhân viên chiến dịch 

cũng tích cực tìm kiếm lời khuyên của các nhà 
hảo tâm ở một số quốc gia nơi việc quyên tặng 

cho các cơ sở giáo dục còn khá mới mẻ để lan 

tỏa Chiến dịch Harvard đến nhiều người hơn. 

Công thức phân bổ quỹ tín thác trường đại 

học Harvard 

Khoản tín thác vẫn là nguồn thu lớn nhất hỗ 

trợ cho ngân sách của đại học Harvard. Trong 
năm tài khóa 2018, phân bổ tín thác cho vận hành 

chiếm 35% tổng thu nhập của trường. Quỹ tín 

thác hỗ trợ gần như mọi khía cạnh hoạt động của 

Harvard. Hai loại quỹ lớn nhất bao gồm quỹ 
lương của các bộ, ban, khoa chuyên ngành, bao 

gồm lương cho giáo sư và các chương trình, dự 

án hỗ trợ nâng cao trình độ, đánh giá giáo sư; hỗ 
trợ tài chính cho sinh viên đại học, học bổng sau 

đại học, và các khoản trợ cấp cho cuộc sống và 

hoạt động của sinh viên. Harvard cũng hỗ trợ cho 
các chương trình học thuật, thư viện, bảo tàng 

nghệ thuật, cơ sở vật chất và nhiều hoạt động 

khác. 

Ngay cả với nguồn hỗ trợ từ quỹ tín thác, gần 

hai phần ba chi phí hoạt động của Harvard (5,0 
tỷ USD trong năm tài khóa 2018) phải dựa vào 

các nguồn thu khác, chẳng hạn như tài trợ nghiên 

cứu của liên bang và ngoài liên bang, học phí và 

lệ phí của sinh viên, và các khoản quyên tặng 
ngoài tín thác từ cựu sinh viên, phụ huynh, và 

những người cộng sự.
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Hình 2. Cơ cấu nguồn thu tại Harvard và các đơn vị học thuật trực thuộc năm 2018 

Nguồn: Báo cáo tài chính Đại học Harvard, 2018 [12] 
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duy trì dài lâu vừa tài trợ cho các hoạt động hiện 
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thái cực: 
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hơn. Điển hình là khi quỹ tín thác Harvard đạt 

35%

85%

70%

36%

33% 33% 33%
27%

24%
19%

25%

18% 17%

21%

3%

6%

23% 45%
42% 42%

9%

27%

29%

24%
41%

10%

18%

11%

1% 13%
5%

2% 2%

42%
19%

22%

18%

65%

9%

1%

12%

8% 11%

13% 13%
8% 24%

19%
3%

9%

5%
17%

11%
5% 6%

10% 10%
14%

6%
11%

20%

32%

3%

Toàn bộ 

trường

Trường 

Radcliffe

Trường 

Divinity

Khoa 

Nghệ 

thuật và 

Khoa học

Trường 

Kỹ thuật 

và Khoa 

học Ứng 

dụng

Trường 

Luật

Trường 

Thiết kế

Trường Y Trường 

Kennedy

Trường 

Giáo dục

Trường 

Nha khoa

Trường 

Kinh 

Doanh

Trường 

Sức khỏe 

cộng 

đồng

Thu nhập tín thác khả dụng cho vận hành Nguồn thu từ sinh viên

Tài trợ được bảo đảm Khoản quyên tặng sử dụng ngay

Nguồn thu khác



L.T.T. Ha, H.N. Le / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 4 (2020) 48-67 

 

56 

biên lợi nhuận 32,2% trong năm 2000 hoặc 23% 

trong năm 2017. Tuy nhiên, cố định mức phân 

bổ có thể dẫn đến sự trì hoãn có thể vô cùng 
nghiêm trọng, bao gồm các trường hợp sa thải 

khẩn cấp và những gián đoạn không mong muốn 

khác, hoặc trong những năm đầu tư bất lợi hoặc 
thất bại thảm hại, hoặc trong các tình huống thua 

lỗ. Dù là một quỹ tín thác thành công nhưng 

Harvard cũng đã phải trải qua mức lợi nhuận -

2,7% năm 2001, và lên đến -27,3% vào năm 
2009. 

Quy tắc này có hiệu lực tự động, điều cốt lõi 

là bảo vệ giá trị tiềm năng của quỹ (và phục hồi 

giá trị trong tương lai) sau khi có kết quả đầu tư 

bất lợi. Có thể dễ dàng để thấy các tổ chức kêu 
gọi tài trợ vận hành như thế nào, nhưng khó 

khẳng định rằng một khoản phân bổ cố định là 

chiến lược tốt nhất cho một thực thể hoạt động 
như một trường đại học, với chi phí xây dựng cố 

định và rất nhiều người trong biên chế phụ thuộc 

vào nguồn thu của quỹ tín thác. 

Một quy tắc đơn giản để dự đoán ngân sách 

là tăng dần phân bổ tín thác một số phần trăm 
mỗi năm: một tỷ lệ cố định hoặc một số đại diện 

cho lạm phát (trong trường hợp của Harvard, 

trường đã sử dụng Chỉ số giá giáo dục đại học 

hay HEPI, là đại diện thông thường). Ý tưởng 
của việc làm này là thiết lập một lộ trình cho 

ngân sách ngắn hạn và nhiều năm, đồng thời tạo 

lập kế hoạch tài chính liên quan, trong khi tính 
toán cả một số yếu tố lạm phát để duy trì sức mua 

thực sự gắn với các khoản tiền được giải ngân. 

Để đối phó với các biến động giá trị của các tài 
sản tài chính cơ bản, phương pháp điển hình là 

lấy mức phân bổ có thể chấp nhận được trong bất 

kỳ năm nào đối với một nhóm thanh toán: một tỷ 

lệ giá trị thị trường của tài sản, có thể là 4% đến 
6,25%, được sử dụng vì mục đích chống đầu cơ 

khi lợi nhuận thị trường rất cao trong một thời 

gian dài, hoặc rủi ro làm cạn kiệt tiền gốc nếu 
điều ngược lại xảy ra. Nguyên tắc này cũng được 

Đại học Princeton, nơi có khoãn quỹ tín thác trên 

mỗi sinh viên cao nhất, áp dụng.  

Đối mặt với thị trường tài chính bất ổn, để 

duy trì sức mua dài hạn và đáp ứng nhu cầu vận 
hành, HMC thường tìm kiếm một công thức cân 

bằng: một nguồn ngân sách liên tục (liên tục để 

phân bổ ở  hiện tại và phân phối gần) và cân nhắc 

giá trị thị trường theo một cách nào đó. Báo cáo 

tài chính hàng năm gần đây nhất của Đại học 
Harvard nhận định rằng: “Các chính sách phân 

phối quỹ tín thác đại học Harvard được thiết kế 

để giữ vững giá trị quỹ theo giá trị thực (sau lạm 
phát) và tạo ra một dòng thu nhập khả dụng có 

thể dự đoán được. Vào mỗi mùa thu, công ty sẽ 

phê duyệt phân bổ tín thác cho năm tài chính tiếp 

theo. Phân phối quỹ dựa trên chỉ dẫn giả định từ 
một công thức nhằm cung cấp sự ổn định ngân 

sách bằng cách làm giảm tác động của các khoản 

lãi và lỗ đầu tư hàng năm. Yếu tố đầu vào của 
công thức phản ánh kỳ vọng về lợi nhuận dài hạn 

và tỷ lệ lạm phát.” 

Trong thực tế, Harvard chỉ định trọng số 

70% cho sự phân bổ của năm tài chính trước đó 

và 30% cho giá trị thị trường hiện tại/ giá trị thị 
trường dự kiến của khoản tài trợ. Trong bất kỳ 

năm nào, công thức này cũng tạo ra sự nâng đỡ 

cho các hoạt động của trường nhờ sự thay đổi lớn 
về giá trị tín thác. Trong khoảng thời gian vài 

năm, nếu lợi nhuận đầu tư có xu hướng tăng hoặc 

giảm rất mạnh, hiệu ứng này sẽ trở nên không rõ 

ràng ở các lần lặp lại liên tiếp của phần trọng số 
phân phối trong công thức. 

Trên hết, điều quan trọng theo quan điểm của 
Công ty quản lý quỹ là khoản phân bổ trên mỗi 

cổ phần tương đương của tài trợ mỗi năm. Tuy 

thế, có vô số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tín thác 
như: tỷ lệ hoàn vốn đầu tư; các quỹ được phân 

bổ cho vận hành; quỹ bổ sung được phân phối 

cho các mục đích một lần (còn gọi là – rút vốn); 
quỹ tạm thời được hoàn trả để đầu tư cùng với 

tài sản tín thác (tái cấp vốn); và quà quyên tặng 

nhận được. 

Mặc dù giá trị tổng thay đổi từ năm này sang 

năm khác, vào cuối năm, việc rút vốn đã cân 
bằng 200 triệu USD hoặc hơn thế. Ngoài ra, 

Chiến dịch Harvard cũng giúp tạo ra một dòng 

tiền vô cùng lớn hàng năm vì mục đích hỗ trợ tài 

chính.  

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc phân bổ quỹ 
tín thác của Harvard, tác giả tập trung vào một 

đơn vị tài trợ được đơn giản hóa và tiếp tục đơn 

giản hóa số học bằng cách giả định mức phân bổ 
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mỗi năm là 5 USD trên một đơn vị tín thác trị giá 

100 USD. 

Trong một năm lợi nhuận đầu tư lớn hơn 

khoản phân bổ: 

Mới đầu, một đơn vị tín thác trị giá 100 

USD. Phân bổ trong năm là 5% (tức 5 USD) và 
HMC báo cáo lợi nhuận đầu tư là 10%, mang lại 

giá trị thị trường là 104,50 USD (100 USD trừ 5 

USD bằng 95 USD, lợi nhuận đầu tư 10% có giá 

trị 1,1 lần 95 USD bằng 104,50 USD). 

Bước 1. Phân bổ:  

Tổng giá trị hiện tại ($5,00), được điều chỉnh 

theo lạm phát HEPI giả định là 3%: ($5,00 x 
1,03) = $5,15; số tiền đó sau đó được áp trọng số 

70% (nhân 0,70), mang lại một khoản tiền là 3,61 

USD. 

Bước 2. Giá trị thị trường:  

Dự kiến giá trị thị trường ban đầu là $104,50 

trong một năm, sử dụng giả định lợi nhuận dài 

hạn là 8% và nằm trong phần phân bổ trong giai 
đoạn hiện tại ($104,50 - $5,50 = $99,50) nhân 

1,08 tạo ra giá trị $107,46; nhân giá trị thị trường 

dự kiến đó với tỷ lệ phân phối mục tiêu (5% hoặc 
0,05) bằng $5,37; số tiền đó sau đó được tính 

trọng số ở mức 30% (lần 0,30), mang lại số tiền 

là $1,61. 

Bước 3.  

Kết hợp hai khoản tiền ($3,61 cộng với 

$1,61), thu được kết quả là $5,22. 

Bước 4.  

Chia kết quả cho phân phối trước (5,22 USD 

chia cho 5,00 USD), tạo ra mức gia tăng 4% 

trong tổng số tiền trên mỗi đơn vị tài trợ được 
phân chia cho các đơn vị trực thuộc, trong năm 

tài chính tiếp theo. 

Trong ví dụ tích cực này, vì giá trị tài trợ tăng 

5% sau khi phân bổ cho hoạt động, được tạo ra 

bởi lợi tức đầu tư 10% trên tài sản, dòng tiền của 
ngân sách hoạt động từ nguồn đó sẽ tăng 4%: kết 

quả khả quan mang lại sự an tâm rằng khoản 

hoàn trả sau đầu tư sẽ không có giá trị thấp đi 

trong tương lai. 

Ngược lại, trong một năm lợi nhuận đầu tư 
kém hiệu quả hoặc thua lỗ, khi giá trị của tài sản 

giảm, các công thức số học sẽ điều chỉnh như 

sau: 

Khi bắt đầu, một đơn vị tài trợ trị giá 100 

USD. Phân phối trong năm là 5% (5 USD) và 

HMC báo cáo lợi tức đầu tư là -5%, khiến giá trị 
thị trường giảm còn 90,25 USD (100 USD trừ 5 

USD bằng 95 USD, kết quả đầu tư - 5% âm tính 

với giá trị 0,95 lần 95 USD bằng $90,25). 

Bước 1. Phân phối:  

Tổng tiền kỳ trước ($5,00), được điều chỉnh 

theo lạm phát HEPI giả định là 3 phần trăm 
($5,00 x 1,03) bằng $5,15; số tiền đó sau đó được 

gắn trọng số 70% (gấp 0,70), tạo ra một khoản 

tiền là 3,61 USD. 

Bước 2. Giá trị thị trường:  

Dự kiến giá trị thị trường khởi điểm là 90,25 

USD một năm, sử dụng giả định lợi nhuận dài 

hạn là 8% và chiếm trong phân bổ của giai đoạn 
hiện tại (90,25 USD trừ 5,00 USD bằng 85,25 

USD) x 1,08, được kết quả là 92,07 USD. Nhân 

giá trị thị trường dự kiến đó với tỷ lệ phân phối 
mục tiêu (5% hoặc 0,05) bằng $4,60; số tiền đó 

sau đó được tính trọng số ở mức 30% (lần 0,30), 

mang lại số tiền là $1,38. 

Bước 3.  

Kết hợp hai khoản tiền ($3,61 cộng $1,38), 

thu được kết quả là $4,99. 

Bước 4.  

Chia kết quả cho phân phối trước (4,99 USD 

chia cho 5,00 USD), ta được mức thay đổi xấp xỉ 

0% trong tổng số tiền trên mỗi đơn vị tài trợ được 

phân phối cho các đơn vị trực thuộc, trong năm 
tài chính tiếp theo. 

Trong ví dụ này, vì giá trị tài trợ giảm 10% 

sau khi phân bổ cho vận hành, và được tạo ra từ 

sự ngang bằng lợi nhuận đầu tư trên tài sản âm 

và kết quả của quyên tặng cho các trường, dòng 
tiền ngân sách hoạt động từ nguồn đó sẽ không 

thể tăng trong giai đoạn tiếp theo: một kết quả 

được cân đối giúp duy trì ngân sách ngắn hạn 
khỏi tỷ suất lợi nhuận bất lợi ở hiện tại. 

Mô hình 2: Quỹ tín thác trường đại học dưới 

sự quản lý của nhà trường 
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Ở mô hình này công ty quản lý quỹ là một 

văn phòng trực thuộc ban quản lý trường đại học. 

Văn phòng này giữ vai trò thiết kế danh mục đầu 
tư và thực hiện đầu tư các loại tài sản, tài sản tài 

chính của trường để hỗ trợ những mục tiêu dài 

hạn. Công ty quản lý quỹ được tích hợp chặt chẽ 
vào các hoạt động thường nhật của trường đại 

học như học tập, giảng dạy, nghiên cứu [14]. 

Điểm mạnh của mô hình này là các nhà 

quản lý quỹ nắm bắt được hoạt động vận hành 

của trường đại học để từ đó đưa ra các phương 
án phân bổ hợp lý. Ngoài ra, đơn vị này tạo ra 

các cơ hội làm việc chuyên nghiệp cho các sinh 

viên, cựu sinh viên của trường vốn đã theo học 

và yêu thích đầu tư tài chính. Việc tận dụng 
nguồn nhân lực hiện có trong đội ngũ giảng viên, 

nhân viên và sinh viên ngay tại trường học đồng 

thời làm giảm tối đa chi phí tiền lương cho nhân 
viên. 

Tuy nhiên, sự can thiệp quá sâu của các 
hoạt động hàn lâm có thể khiến các quyết định 

đầu tư bị trì hoãn, làm giảm tính hiệu quả của 

quỹ tín thác [9]. Điển hình của mô hình thứ hai 
này là Quỹ tín thác Đại học Stanford được quản 

lý bởi Công ty Quản lý Stanford (SMC), một bộ 

phận trong trường đại học được giám sát bởi Ban 

giám đốc do Hội đồng Ủy thác trường Đại học 
bổ nhiệm.  

Nhóm đầu tư theo dõi sát sao và liên tục 

các nhóm tài sản để điều chỉnh danh mục đầu tư 

của đại học Stanford và xác định các cơ hội đầu 

tư mới, giúp tạo ra nguồn lợi nhuận tối ưu. Ngoài 
việc công việc chính là quản trị các danh mục 

đầu tư, báo cáo kết quả đầu tư cho Ban giám đốc 

để Hội đồng Ủy thác trường đại học thực hiện 
phân bổ một cách hợp lý, SMC còn là môi trường 

chuyên nghiệp để các sinh viên đại học và sau 

đại học học hỏi và thực hành đầu tư quỹ.  

Mục tiêu của quỹ tín thác Đại học Stanford 

Chiến lược đầu tư của SMC  được thiết kế 

để hỗ trợ vật chất cho các hoạt động thường niên 

của trường, đồng thời, duy trì sức mua của quỹ 
tín thác để các thế hệ sinh viên và nghiên cứu 

sinh trong tương lai vẫn tiếp tục được hưởng lợi. 

Mục tiêu sứ mệnh kép của SMC là đưa ra 

một chương trình đầu tư theo định hướng vốn để 

tạo ra dòng lợi nhuận thực tế dài hạn đủ cao, và 

đa dạng hóa tối ưu danh mục đầu tư để giảm bớt 

biến động hàng năm và giảm thiểu rủi ro mất 
khoản tiền gốc. Hiểu rõ tôn chỉ của Đại học 

Stanford, SMC áp dụng các thang đánh giá 

nghiêm ngặt về rủi ro và lợi để hình thành một 
mô hình phân bổ tài sản tối ưu giúp đem lại lợi 

nhuận tương xứng theo thời gian. Trong mỗi loại 

tài sản, SMC chọn các đối tác bên ngoài, chuyên 

gia để thực hiện các quyết định ở cấp độ bảo mật 
và thúc đẩy lợi nhuận từ hoạt động. 

Quỹ hợp nhất bao gồm cổ phiếu công trong 

và ngoài nước, bất động sản, tài nguyên thiên 

nhiên và vốn cổ phần tư nhân. Trong khi danh 

mục đầu tư chủ yếu là vốn chủ sở hữu, các chiến 
lược hoàn vốn tuyệt đối có tương quan thấp để 

mở rộng phần lớn thị trường, góp phần đáng kể 

vào sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuân thủ 
những mục tiêu dài hạn của trường đại học, 

chương trình đầu tư của SMC được thiết kế để 

chấp nhận một mức độ thanh khoản tương đối để 
gia tăng lợi nhuận. Một phần nhỏ của kho vốn 

hợp nhất được đầu tư dưới dạng thu nhập cố định 

chất lượng cao và tiền mặt vì mục đích thanh 

khoản. 

Chính sách đầu tư của quỹ tín thác Đại học 

Stanford 

Quỹ hợp nhất là kết quả của nhiều chiến 
lược định hướng giá trị vốn cổ phần, bao gồm cổ 

phần công trong và ngoài nước, bất động sản, tài 

nguyên thiên nhiên và vốn cổ phần tư nhân. 

Trong khi vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn danh 
mục đầu tư, các chiến lược hoàn vốn tuyệt đối có 

tương quan thấp với các thị trường lớn góp phần 

tạo sự đa dạng hóa đầu tư. Một phần nhỏ trong 
giá trị quỹ hợp nhất được đầu tư với mức độ rủi 

ro thấp, tạo thu nhập cố định chất lượng cao và 

tiền mặt cho mục đích thanh khoản. 

Dựa trên mô hình giá trị trung bình và 

phương sai trung bình, cách thức phân bổ tài sản 
hiện tại dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận số học hàng 

năm là 7.6% (sau khi đã điều chỉnh tác động 

trong lạm phát giáo dục bậc cao và các loại phí, 
lệ phí) với mức biến động hàng năm là 13,8%, 

tương ứng với tỷ lệ hoàn trả thực tế dự kiến 

6,6%. Để duy trì các đặc điểm lợi nhuận rủi ro 
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mong muốn khi điều kiện thị trường thay đổi, 

SMC thắt chặt việc quản lý mức tiếp xúc của lớp 

tài sản và thường xuyên cân bằng lại danh mục 
đầu tư để phục vụ hợp lý nhất các mục tiêu chính 

sách của trường. Trong khi các mục tiêu chính 

sách chỉ được xem xét lại một lần mỗi năm, 
những thay đổi về mức độ giá trị của các loại tài 

sản xảy ra thường xuyên hơn khi các cơ hội thị 

trường đến. Dưới sự điều hành của nhà trường, 

SMC phải cân đối giữa những cơ hội đầu tư có 

rủi ro cao nhưng đem lại lợi nhuận lớn và những 

khoản đầu tư mang lại lợi ích về lâu dài với mức 

độ rủi ro thấp hơn. Nguyên tắc này thúc đẩy một 
cách tiếp cận giá trị nhạy cảm, phù hợp với chiến 

lược trọng tâm dài hạn của Stanford. Mục tiêu tối 

quan trọng vẫn là duy trì và phát triển sứ mệnh 
của Đại học Stanford, thể hiện tư duy ủy thác rõ 

ràng và xem xét thực hiện phúc lợi cho con người 

và môi trường.

 

Hình 3. Cơ cấu phân bổ tài sản trong quỹ tín thác đại học Stanford năm 2018 (đơn vị: %) 

Nguồn: Báo cáo tài chính Đại học Stanford, 2018 [15] 

4. Đánh giá khả năng áp dụng mô hình quỹ 

tín thác trường đại học Hoa Kỳ tại các trường 

đại học Việt Nam  

Nghiên cứu mô hình quỹ tín thác của Hoa 
Kỳ, nhóm nghiên cứu đã nhận thấy những điều 

kiện thuận lợi để áp dụng mô hình này tại các 

trường đại học Việt Nam. 

i) Truyền thống quyên góp, hiến tặng của 

người dân Việt Nam 

Đóng góp, quyên tặng hay từ thiện ở Việt 
Nam đã tồn tại từ lâu đời. Đóng góp của các nhà 

hảo tâm ở các vùng nông thôn cũng như các đền 

chùa trên khắp cả nước đã được ghi nhận trong 

lịch sử. Trong một đất nước nông nghiệp và xã 
hội mang tính cộng đồng, nhiều người đã đóng 

góp cho sự tồn tại của cộng đồng và hỗ trợ những 

cá nhân kém may mắn hơn mình thông qua các 

tổ chức tại thôn xã, đền chùa, nhà thờ và tổ chức 
dòng họ. Trong những thập kỷ gần đây, đóng góp 

từ thiện ở Việt Nam thường được huy động qua 

các kênh chính thức hoặc các tổ chức chính trị - 

xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Hội 
Nông dân. Mặc dù nguồn đóng góp chủ yếu vẫn 

đến từ các cá nhân, những đóng góp từ các doanh 

nghiệp đang ngày càng tăng nhờ các thành tựu 
kinh tế đạt được trong thập kỷ qua [16]. 

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu 
Châu Á - Thái Bình Dương Hà Nội (2011) [17], 

nhu cầu quyên tặng của người dân Việt Nam cả 

ở thành thị lẫn nông thôn là rất lớn. Đa số hộ gia 
đình đều bày tỏ mong muốn làm việc thiện (73% 

số hộ ở nông thôn và 51% số hộ ở thành phố) và 

quan tâm đến hoạt động từ thiện (87% ở nông 
thôn và 59% ở thành phố). 
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Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, mức độ 

đóng góp cho các hoạt động từ thiện của một hộ 

gia đình trong mẫu khảo sát hoàn toàn không nhỏ, 
giá trị quy đổi thành tiền cho các hoạt động quyên 

tặng qua những kênh khác nhau lên đến 800.000 

VNĐ/hộ/năm (trong đó 178.000 VNĐ qua các 
kênh chính thức và 627.000 VNĐ qua các kênh phi 

chính thức). Mặc dù mặt bằng kinh tế khác nhau, 

năng lực đóng góp từ thiện ở khu vực nông thôn và 

thành thị không có sự chênh lệch lớn. Kết quả cho 
thấy, trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát, bình 

quân mỗi hộ gia đình ở thành phố đóng góp cho 

các kênh tiếp nhận chính thức 285.000 VNĐ, cho 
các kênh phi chính thức là trên 680.000 VNĐ. 

Trong khi đó, ở nông thôn, mỗi hộ gia đình bình 

quân đóng góp chưa đầy 60.000VNĐ cho các kênh 
từ thiện chính thức nhưng ủng hộ đến 574.000 

VNĐ qua các kênh phi chính thức. Số liệu trên 

phản ánh sự khác biệt về các kênh đóng góp từ 

thiện giữa nông thôn và thành thị. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra tiềm năng làm từ 
thiện trong nhân dân còn rất lớn. Hơn 74% hộ 

gia đình ở thành thị và 89% hộ nông thôn cho 

biết sự đóng góp từ thiện hiện nay là ít hoặc chỉ 

ở mức độ vừa phải so với khả năng của họ. Thậm 
chí 94% hộ nông thôn và 89% hộ thành phố còn 

có ý kiến rằng mức độ đóng góp đó không có ảnh 

hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến kinh 
tế hộ gia đình. 

ii) Sự tham gia tích cực của khối doanh 

nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội trong sự 

nghiệp giáo dục 

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch Trung tâm 

nghiên cứu, quản lý và phát triển bền vững, nhận 

định: “Nhiều tổ chức xã hội (TCXH) đã tham gia 
mạnh mẽ vào chủ trương xã hội hóa các vấn đề 

về y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, từ thiện, nhân 

đạo... Họ đã triển khai nhiều mô hình mới, từ 
triển khai sản xuất, tăng thu nhập cho người 

nghèo, tham gia vào thị trường lao động, giải 

quyết vấn đề lao động”. Qua đó có thể thấy rằng, 

TCXH có một vai trò rất quan trọng vì nó tập hợp 
đông đảo lực lượng xã hội tham gia góp phần xây 

dựng kinh tế - xã hội thông qua những hoạt động 

như: là người đại diện cho các đối tượng cần sự 
trợ giúp; có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật; cung cấp 

thông tin; tiến hành các hoạt động công tác xã 

hội hướng vào việc thực hiện an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội,... 

Kết quả khảo sát 516 doanh nghiệp tư nhân 

Việt Nam, Đặng Hoàng Giang và Phạm Minh Trí 

(2013) [18] chỉ ra rằng, có đến gần 80% công ty 
có thực hiện các hoạt động quyên tặng, từ thiện 

trong vòng 12 tháng gần đây. Tổng giá trị tiền 

mặt đóng góp nhân đạo, từ thiện của 396 công ty 
trên là 113 tỷ đồng, giá trị hiện vật ước tính 14 

tỷ đồng. Ba lĩnh vực mà các doanh nghiệp tích 

cực làm ủng hộ, quyên góp tiền và hiện vật là: 
giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như 

mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh hoặc các 

trung tâm trẻ mồ côi (chiếm 73%); cứu trợ thiên 

tai (51%) và giảm nghèo (47%). Giáo dục cũng 
là một mục đích từ thiện tương đối phổ biến khi 

có khoảng 27% doanh nghiệp tham gia khảo sát 

quyên tặng vì mục đích này. 

Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp Việt 

Nam ngày càng quan tâm hơn đến môi trường và 
chất lượng giáo dục, bởi đây chính là nơi đào tạo 

lực lượng lao động chủ yếu cho các công ty. 

iii) Sự ổn định của thị trường tài chính 

Sự thành công của quỹ tín thác trường đại 

học Hoa Kỳ đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc 

đầu tư tài chính hiệu quả. Khi các thể chế giáo 

dục còn mới lạ với các hoạt động đầu tư, một nền 
tài chính ổn định góp phần không hề nhỏ trong 

quá trình tạo lợi nhuận của các khoản đầu tư từ 

quỹ tín thác. 

Theo Báo cáo tóm tắt tổng quan thị trường 

tài chính năm 2018 [19] của Ủy ban giám sát tài 
chính quốc gia, bối cảnh kinh tế vĩ mô trong 

nước ta năm 2018 hết sức khả quan: 

Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt tốc độ 

tăng trưởng cao nhất 10 năm nhờ vào động lực 

chính là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và 
ngành dịch vụ; nông, lâm thủy sản tăng trưởng 

tốt. Năm 2018, kinh tế Việt Nam ước tăng 6,9-

7%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. 
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

đóng góp khoảng 2,5 điểm% vào tăng trưởng; 

ngành dịch vụ đóng góp khoảng 2,75 điểm% vào 
tăng trưởng. Tổng cầu của nền kinh tế duy trì 

mức tăng khá, xuất khẩu và tiêu dùng tăng cao 

hơn cùng kỳ.
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Hình 4. Các lĩnh vực nhận được đóng góp nhân đạo, từ thiện của doanh nghiệp Việt Nam 

Nguồn: Đặng Hoàng Giang, Phạm Minh Trí, 2013[18] 

Lạm phát bình quân cả năm ước khoảng 
3,6%. Lạm phát cơ bản bình quân tăng dưới 

1,5% so với cùng kỳ. Nhân tố tác động chủ yếu 
đến lạm phát năm 2018 là thực phẩm và xăng 

dầu: giá thực phẩm tăng 6,67% so với đầu năm 

(đóng góp 1,51 điểm%); nhóm giao thông tăng 
7,3% so với đầu năm (đóng góp 0,68 điểm%). 

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư ở mức 
cao nhờ: i) Cán cân thương mại dự báo xuất siêu 

ở mức cao hơn năm 2017; ii) Cán cân tài chính 
tiếp tục thặng dư nhờ giải ngân FDI tiếp tục đạt 

khá, dòng vốn đầu tư gián tiếp đạt xấp xỉ 2 tỷ 

USD, kiều hối tăng trưởng trên 10%; iii) Khoản 
mục lỗi và sai sót giảm mạnh so với năm 2017. 

Nhờ đó, ngân hàng nhà nước đã bổ sung được dự 

trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục (đạt khoảng 12 
tuần nhập khẩu).  

Cân đối ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ 
do thu ngân sách nhà nước đạt khá trong khi chi 

ngân sách nhà nước được kiểm soát, cơ cấu thu 
– chi cải thiện tích cực, nợ công/GDP có xu 

hướng giảm dần trong các năm gần đây. Tỷ lệ nợ 

công/GDP năm 2018 giảm và dự kiến đạt 61,4% 
(năm 2017: 62,6%; năm 2016: 63,6%)do tăng 

trưởng kinh tế khả 3 quan. Bên cạnh đó, nợ nước 

ngoài của quốc gia/GDP tăng từ 48,9% năm 
2017 lên 49,7% năm.  

Cùng với những kết quả đáng khích lệ trong 
năm 2018, triển vọng kinh tế Việt Nam 2019 

cũng ở mức cao: 

Tăng trưởng GDP năm 2019 được dự báo có 

khả năng đạt 7%. Phân rã tăng trưởng cho thấy, 

thành phần xu thế đã liên tục cải thiện trong 
những năm qua và được dự báo tiếp tục trong 

năm 2019. Ngoài ra, kinh tế Việt Nam có thể 

được hỗ trợ bởi các yếu tố quốc tế: i) hưởng lợi 

từ xu hướng dịch chuyển sản xuất do tác động 
của chiến tranh thương mại và ii) triển vọng từ 

các hiệp định mới như CPTPP và các Hiệp định 

thương mại tự do kiểu mới khác. 

Lạm phát năm 2019 có thể chịu tác động từ 

yếu tố giá thực phẩm và chi phí nguyên vật liệu 
dùng cho sản xuất tăng trong thời gian qua.Tuy 

nhiên, áp lực khiến CPI tăng mạnh là không 

nhiều do giá hàng hóa thế giới dự báo chỉ tăng 
nhẹ. Tính toán cho thấy, nếu chưa tính đến điều 

chỉnh giá dịch vụ công, CPI bình quân năm 2019 

có thể dưới mức 3,6%. 

Tuy nhiên, đây là mô hình mới, vì vậy sẽ gặp 

một số khó khăn khi triển khai tại các trường đại 
học Việt Nam, có thể kể đến dưới đây: 

iv) Quan niệm hạn hẹp về mục đích của 

việc đóng góp, quyên tặng 

Theo một nghiên cứu được tiến hành năm 

2015 của Viện Nghiên cứu Kinh tế, xã hội và 
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môi trường, đa số người được hỏi hiểu về hoạt 

động từ thiện theo nghĩa hẹp, hay là “lá lành đùm 

lá rách”. Các hình thức đóng góp từ thiện khác, 
như đóng góp từ thiện để xây dựng các công 

trình công cộng hay hiến máu nhân đạo, cũng đôi 

khi được nhắc tới, nhưng chúng không phải là 

cách hiểu về từ thiện mà đa số người tham gia 

phỏng vấn sâu chia sẻ. Điều đáng nói là, trong 

các cuộc phỏng vấn, các hoạt động mang tính 
“phát triển” như bảo vệ quyền con người, khuyến 

học, chống tham nhũng hoặc bảo vệ môi trường 

rất ít khi được nhắc đến.

 

Hình 5. Mức độ phổ biến của các mục đích đóng góp, quyên tặng 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế, xã hội và môi trường, 2015 [20] 

Do quan niệm về từ thiện và lĩnh vực huy 

động từ thiện của chính quyền nên đa số người 

dân đóng góp cho các hoạt động giúp đỡ người 
nghèo và cứu trợ thiên tai. Điều này khiến cho 

các trường học hay các cơ sở giáo dục không 

phải là lựa chọn phổ biến khi các cá nhân muốn 

thực hiện hành động đóng góp, quyên tặng. Cũng 

theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh 

tế, xã hội và môi trường, trong tổng số 1137 
người được hỏi, chỉ có khoảng 89 người lựa chọn 

hỗ trợ tài chính cho các trường học.

 

Hình 6. Mức độ phổ biến của các kênh nhận đóng góp từ thiện của người dân 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế, xã hội và môi trường, 2015 [20] 
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v) Sự thiếu hiểu biết về quỹ tín thác 

trường đại học 

Để đánh giá mức độ nhận thức về quỹ tín 

thác trường đại học, người viết đã thực hiện một 

khảo sát với các sinh viên và cựu sinh viên của 
một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội. 

Trong số những người được hỏi, hơn 54% chưa 

từng biết đến quỹ tín thác. Điều này chứng tỏ, 

khái niệm về một quỹ tài chính phục vụ cho mục 

đích giáo dục còn rất mới mẻ với người Việt 
Nam. Vì chưa hiểu rõ vấn đề nên mọi người còn 

rất nhiều lo ngại khi được hỏi về mức độ khả thi 

của việc áp dụng quỹ tín thác trường đại học cho 
các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam. Không 

có ai khẳng định chắc chắn mô hình này sẽ thành 

công khi được đưa vào các trường đại học. Hơn 
6% số người được hỏi nghi nghờ khả năng tích 

hợp mô hình quỹ tín thác trường đại học. Hơn 

40% không chắc chắn về sự thành công của quỹ 

tín thác và khoảng 50% cho rằng quỹ tín thác 
trường đại học có thể sẽ khả thi tại môi trường 

đại học Việt Nam.  

Không chỉ thế, trong số 45,5% người đã từng 

biết đến quỹ tín thác trường đại học. Đa phần mọi 

người chỉ hiểu sơ lược về các vấn đề xoay quanh 
quỹ tín thác. Khoảng 42% đánh giá mức độ hiểu 

biết về mục đích của quỹ tín thác trường đại học 

ở mức rất thấp. Tương tự, khi được hỏi về cách 
thức vận hành, gần 60% hiểu một cách rất cơ 

bản. Không có ai cho rằng mình nắm rất rõ về 

mục đích và cách vận hành của quỹ tín thác 

trường đại học. Tương tự với quy tắc chi tiêu và 
lợi ích dài hạn của quỹ tín thác. 2/3 số người 

được hỏi chỉ hiểu rất khái quát và cơ bản về các 

vấn đề này. 

Sự thiếu hiểu biết về quỹ tín thác trường đại 

học là nguyên nhân chính khiến mọi người khó 
có thể đặt niềm tin vào hình thức tài trợ mới này. 

Hơn 63% người tham gia khảo sát lo ngại và 

thiếu tin tưởng về cách quản lý, vận hành quỹ tín 
thác. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến mọi 

người ngần ngại khi được hỏi về khả năng quyên 

tặng, đóng góp cho quỹ tín thác trường đại học. 
Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn trong quá 

trình gây quỹ, giai đoạn nền tảng để triển khai 

mô hình quỹ tín thác trường đại học. 

vi) Những lỗ hổng trong hệ thống quản lý 

và pháp luật  

Hiện nay, cơ chế hoạt động cho trường 

không vì lợi nhuận chỉ mới vừa được ban hành 

theo Nghị định 141 Hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật giáo dục đại học. Năm 2018, Bộ 

Giáo dục và đào tạo chính thức ban hành Thông 

tư số 16/2018/TT-BGDĐT, quy định về tài trợ 
cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục chưa có đủ 

thời gian để áp dụng những quy định này vào 

thực tiễn hoạt động và đánh giá hiệu quả của 
chúng. Vì vậy, việc xây dựng quỹ tín thác gặp 

nhiều khó khăn. Các khoản hiện tặng chủ yếu là 

những quỹ học bổng với quy mô không đáng kể. 

Trong khi đó, các trường công lập lại chưa 

thể nào lập Quỹ Hiến tặng, do không có cơ chế 
tài chính để tạo hành lang pháp lý cho việc quản 

lý Quỹ. Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh là cơ quan duy nhất ở Việt 
Nam hiện nay được thành lập nhằm mục đích 

động viên các nguồn lực xã hội cho mục đích 

phát triển đại học. Tuy nhiên, có thể nói ảnh 

hưởng của quỹ này trong xã hội và trong giới 
sinh viên vẫn còn hạn chế. 

Một lý do tạo ra những hạn chế đó là cơ chế 
nhà nước chưa khích lệ việc hiến tặng. Để xây 

dựng truyền thống hiến tặng, chính phủ các nước 

đều miễn thuế cho các khoản thu nhập dùng cho 
mục đích hiến tặng, và tạo ra nhiều hình thức 

khích lệ khác như cấp kinh phí đối ứng, tức là cứ 

mỗi đồng hiến tặng trường quyên góp được thì 
nhà nước cho thêm một đồng để lập thành một 

quỹ cho các hoạt động của nhà trường. Hai hình 

thức khích lệ này chưa hề có ở Việt Nam. 

5. Đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai 

mô hình quỹ tín thác tại các trường đại học 

Việt Nam  

Để có thể triển khai mô hình quỹ tín thác tại 

Việt Nam cần có một số giải pháp cả  ở cấp độ 

vĩ mô lẫn vi mô. 

Thứ nhất, thay đổi tư duy quản lý Nhà nước 
theo hướng Nhà nước chỉ quy định về khung 
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trình độ quốc gia, chuẩn kỹ năng nghề nghiệp 

quốc gia để từ đó các cơ sở giáo dục đại học sẽ 

xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra cho 
người học đáp ứng các chuẩn nói trên, từ đó các 

cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn tự chủ trong 

việc tổ chức đào tạo. 

Thứ hai, đổi mới phương pháp quản lý nhà 

nước về giáo dục đại học theo hướng chuyển từ 
cơ chế quản lý tập trung sang phân cấp và mở 

rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Nhà 

nước nên thay đổi từ vai trò “người lái đò ” sang 
vai trò định hướng cho sự phát triển, chuyển từ 

kiểm soát sang giám sát thông qua chính sách 

kiểm định chất lượng và phân bổ ngân sách. Có 

như vậy thì nhà nước vẫn đảm bảo được tính hiệu 
quả và hiệu lực trong việc thực thi vai trò quản 

lý của mình. 

Thứ ba, rà soát, đánh giá sự phù hợp của 

Luật đầu tư công với cơ chế tự chủ Giáo dục đại 

học. Việc đầu tư cho các trường nên áp dụng cơ 
chế trọn gói và theo dự án. Các dự án quy mô 

lớn, cần sự hỗ trợ của nhà nước, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư cần hướng dẫn cơ sở Giáo dục đại học tự 
chủ đề xuất dự án đầu tư để thẩm định, tổng hợp 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định và hàng 

năm bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho cơ sở Giáo 
dục đại học tự chủ để triển khai thực hiện. 

Thứ tư, đẩy mạnh việc xây dựng, thành lập 

doanh nghiệp và tiến hành cổ phần hóa một số 

bộ phận phục vụ trong nhà trường. Xây dựng, 

thành lập doanh nghiệp là nhằm đổi mới chức 
năng, nhiệm vụ của trường đại học công lập, đó 

là vừa đào tạo, vừa nghiên cứu khoa học và tham 

gia phục vụ sản xuất kinh doanh. Thành lập các 
doanh nghiệp sẽ là cầu nối thúc đẩy việc chuyển 

giao các công trình nghiên cứu vào cuộc sống, 

nó làm cho các trường trở nên năng động hơn 
trong việc đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Ở 

nước ngoài, việc thành lập doanh trong nhà 

trường là một tất yếu nhưng ở nước ta nó vẫn là 

một khái niệm xa lạ. Vì vậy, về phía các trường 
cần mạnh dạn thành lập doanh nghiệp với nhiệm 

vụ tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, sản 

xuất kinh doanh các sản phẩm phục vụ đời sống 
xã hội. Về phía Nhà nước cần có chính sách hỗ 

trợ như miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp 

trong nhà trường. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho 

các trường tập trung vào nhiệm vụ chính là đào 

tạo nghiên cứu khoa học thì Nhà nước nên cho 
phép cổ phần hoá một số khâu cung cấp dịch vụ 

như bộ phận ký túc xá, in ấn, thư viện, đào tạo 

ngắn hạn. Trong đó, cán bộ viên chức được ưu 
tiên mua cổ phần nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động, hiệu quả quản lý thúc đẩy cán bộ viên chức 

tận tụy với sự phát triển của nhà trường. 

Thứ năm, xây dựng thông tư hướng dẫn cụ 

thể về việc sử dụng các nguồn tài chính huy động 
được và các nguồn thu khác, đồng thời xác định 

những khoản cần đóng thuế, những khoản không 

cần đóng thuế. Xây dựng và hoàn thiện chính 

sách ưu đãi về thuế đối với các cơ sở Giáo dục 
đại học cũng như các chính sách ưu đãi đối với 

các đơn vị xã hội hóa theo Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP như miễn thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản 

thu học phí, lệ phí,... Tiến hành việc giao tài sản 

cho các trường theo quy định của Luật số 
09/2008/QH về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

(sẽ được thay thế bởi Luật số 15/2017/QH14 về 

quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành 

từ 01/01/2018) để nhà trường có thể chủ động 
trong việc liên doanh, liên kết, góp vốn với các 

đơn vị, tổ chức khác. Hình thành công ty quản lý 

vốn nhà nước tại các cơ sở Giáo dục đại học công 
lập để bảo toàn vốn tại các cơ sở giáo dục công 

lập (giống như cách làm khi bãi bỏ cơ chế chủ 

quản của doanh nghiệp nhà nước trước đây). 

Thứ sáu, xây dựng cơ chế/quy định về việc 

sử dụng tài sản công của các cơ sở Giáo dục đại 
học công lập khi thành lập các đơn vị liên doanh, 

liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

khác để tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ gắn với đào tạo theo nguyên tắc 
bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, bù đắp chi phí và 

có tích lũy. 

Thứ bảy, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

nhằm đổi mới nhận thức, tạo sự đồng thuận xã 

hội, xác định chỉ cho giáo dục đại học là chủ đầu 
tư phát triển. Cuộc cách mạng khoa học công 

nghệ đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế 

giới đã làm đảo lộn vai trò của các yếu tố truyền 
thống trong sản xuất và cạnh tranh. Khoa học 

công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 
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trí tuệ là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của 

một quốc gia. Vì vậy, ở nước ta cần nâng cao 

chất lượng các trường đại học công lập, đảm bảo 
mỗi nhà trường thực sự là một trung tâm sản sinh 

ra tri thức mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. Song, tri thức của một 
nhà trường không ngẫu nhiên mà có, nó chỉ được 

tạo ra khi giải quyết được đồng thời ba vấn đề: 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên phải vừa đổi mới vừa 

chuyên sâu; phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, 
giáo trình, giáo án, bài giảng phải cập nhật những 

công nghệ, kiến thức mới đáp ứng yêu cầu của 

các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đào 
tạo; tuyển chọn người học có đủ trình độ, năng 

lực và say mê với ngành nghề được đào tạo. Ba 

vấn đề trên có sự gắn kết hữu cơ với nhau, nó 
được giải quyết khi nhà trường có đủ nguồn lực 

tài chính, đặc biệt là có cơ chế tự chủ tài chính 

linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, thời điểm cụ 

thể. Trong điều kiện Nhà nước còn khó khăn về 
ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học thì xã hội 

hóa là một yêu cầu khách quan, đảm bảo giáo 

dục đại học có cơ hội phát triển, hội nhập quốc 
tế ở cấp độ vĩ mô, các trường đại học cần tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin truyền thông để thay đổi 

nhận thức của toàn thể cộng đồng là đầu tư giáo 
dục đại học là đầu tư cho sự phát triển.  

Thứ tám, xác định mục tiêu của việc thành 

lập quỹ tín thác không phải là lợi nhuận. Nếu 

những người hoạt động gây quỹ xem tiền là mục 

tiêu, và tất cả những sự kiện mà họ tổ chức là 
phương tiện, sớm muộn gì những người đóng 

góp cũng sẽ nhận ra điều ấy. Điều cốt lõi nhất là 

chia sẻ tầm nhìn của nhà trường, làm cho xã hội 
hiểu rõ và trân trọng những giá trị của nhà trường 

cũng như ý nghĩa của những đóng góp mà nhà 

trường đem lại cho xã hội. Điểm trọng yếu tạo 
hiệu quả lâu dài cho quỹ tín thác là quan hệ và 

uy tín, những thứ phải xây dựng qua thời gian. 

Để làm được việc đó, hội đồng gây quỹ cần kiên 

trì xây dựng mạng lưới cựu sinh viên, hoàn toàn 
không hối thúc sự đóng góp của họ, tạo ra những 

kênh thông tin và truyền thông, những ấn phẩm, 

sinh hoạt xã hội, giúp mọi người duy trì mối quan 
hệ với nhà trường, hiểu được những gì đang diễn 

ra, những việc nhà trường đang làm và những 

việc đó có ý nghĩa như thế nào trong việc xây 

dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Những người 

quản lý quỹ cần quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, 
vì mỗi một chi tiết đều có ý nghĩa. Hoạt động gây 

quỹ cần phải chuyên nghiệp, bàn bản, có phương 

hướng, đường lối chi tiêu rõ ràng. 

Thứ chín, không ngừng học hỏi, nghiên cứu. 

Có thể thấy, quỹ tín thác trường đại học không 
phải là một mô hình mới trên thế giới. Không chỉ ở 

Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia, khu vực của Châu Á 

như Singapore, Hồng Kông cũng đã triển khai quỹ 
tín thác trường đại học. Vì vậy, lãnh đạo của các cơ 

sở giáo dục đại học công lập tại Việt Nam cần hết 

sức quan tâm đến những mô hình đang tồn tại trong 

khu vực, xây dựng đội ngũ nòng cốt nhằm nghiên 
cứu, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của 

chúng để áp dụng với từng trường hợp cụ thể. 

Thứ mười, nâng cao hiệu quả của công tác 

vận động tài trợ bằng cách nghiên cứu sâu rộng 

về đối tượng tài trợ, xây dựng và triển khai kế 
hoạch vận động tài trợ thống nhất, đồng bộ trong 

toàn hệ thống; tích cực tiếp cận và vận động tài 

trợ tạo nguồn lực phát triển ổn định và bền vững 
cho các trường đại học. Cần đặt mục tiêu tạo ra 

một mối quan hệ lâu dài vì những mục đích và 

lợi ích chung cho sự phát triển của giáo dục và 

sự hoàn thiện của nguồn nhân lực trẻ. Cùng với 
đó, các nhà trường nên tích cực truyền thông 

quảng bá xây dựng thương hiệu của riêng mình, 

kết nối, gắn kết chặt chẽ giữa đại học và doanh 
nghiệp, phát triển và phát huy vai trò của cựu 

sinh viên. Xây dựng mạng lưới quan hệ, truyền 

thông tích cực, xây dựng hình ảnh quỹ tín thác 
và hình thành văn hóa cho-tặng cho phát triển đại 

học. Xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa 

doanh nghiệp và nhà trường có chú trọng đến 

việc xây dựng các mối quan hệ thông qua mạng 
lưới các thế hệ cựu sinh viên và sinh viên trong 

trường để cùng hợp tác, phát triển. 

Thứ mười một, tăng cường và phát triển 

mạnh, bền vững nguồn lực tài chính. Để thực 

hiện điều này, các trường đại học cần tập trung 
xây dựng mô hình đầu tư và tạo nguồn tài chính 

ổn định và bền vững, xây dựng mô hình quỹ 

trường tồn, triển khai mạnh các hoạt động đầu tư, 
dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài 

chính, phục vụ nỗ lực cho giáo dục đại học: hỗ 
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trợ tích cực và hiệu quả hoạt động học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học của trường.  

Thứ mười hai, phát triển nguồn nhân lực, 

hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực quản trị 

bộ máy tại từng cơ sở. Điều này có thể thực hiện 
bằng cách hoàn thiện và nâng cao tính chuyên 

nghiệp của bộ máy quản trị; phát huy lợi thế, vai 

trò của các thành viên Hội đồng Quản lý. Xây 
dựng mô hình với cơ cấu bộ máy tinh gọn, hiệu 

quả, có chú trọng yếu tố nhân sự chuyên môn 

trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng. Bộ 
máy gồm Hội đồng Quản lý Quỹ (có số lượng và 

cơ cấu thành phần thích hợp), Bộ máy quản lý 

điều hành (nhân sự có chuyên môn về công tác 

điều hành, quản lý quỹ). Thành lập mới các bộ 
phận chuyên về lĩnh vực đầu tư dịch vụ. 

6. Kết luận 

Thành công của các mô hình quỹ tín thác 

trường đại học Hoa Kỳ đến từ sự tổng hòa của 

nhiều yếu tố. Cần chú ý đặc biệt đến vấn đề làm 
thế nào để thu hút các nhà tài trợ tiềm năng, bởi 

đây là một trong những cột mốc cho sự thành lập 

và phát triển của quỹ tín thác. Vì khái niệm quỹ 

tín thác trường đại học còn rất mới lạ với người 
Việt Nam, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của 

các trường đại học lớn nhất thế giới, đặc biệt là 

các trường đại học Hoa Kỳ, vốn đã có nhiều thập 
kỷ xây dựng và vận hành thành công quỹ tín 

thác. Một vấn đề cốt lõi nữa của mô hình quỹ tín 

thác đại học Hoa Kỳ chính là quan hệ và tương 
tác hiệu quả với nhiều đối tượng tài trợ, từ cựu 

sinh viên, phụ huynh học sinh, sinh viên đến các 

công ty, tổ chức, tập đoàn. Do đó, xây dựng một 

hệ thống gây quỹ giáo dục tại các trường đại học 
tại Việc Nam và thiết lập các khoản tài trợ có khả 

năng trở thành động lực cho sự phát triển, đổi 

mới của nghiên cứu và giáo dục, đồng thời đặt ra 
những thách thức mới cho các cơ sở đào tạo bậc 

cao trong kỉ nguyên mới. Nếu chỉ là xác định các 

hình thức vận hành mới hay bổ sung thêm một 

cách để thu thập nguồn lực từ cựu sinh viên, tổ 
chức, cơ quan, công ty và nền tảng, thì quỹ tín 

thác trường đại học sẽ không thể tổn tại lâu dài. 

Trên thực tế, các cán bộ phát triển đại học nên 

tìm ra các công cụ phương pháp để quản lý các 

khoản tài trợ như nguồn lực đầu tư dài hạn.  

Đóng góp từ các công ty, tổ chức và cá nhân, 
chẳng hạn như cựu sinh viên, bạn bè, phụ huynh 

và giảng viên của trường đại học vừa xây dựng 

phong trào hiến tặng cho giáo dục, vừa mở ra 
nhiều cơ hội cho sinh viên ngày nay. Giáo dục 

đại học với định hướng chung của Bộ Giáo dục 

và đào tạo là “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, 

nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên,…”, các 

loại quỹ phục vụ giáo dục là một công cụ thiết 

yếu để cải thiện nguồn lực chiến lược cho phát 
triển kinh tế xã hội, văn hóa và tinh thần, thiết 

lập các điều kiện cho sự tự nhận thức của mỗi cá 

nhân. Điểu này là đặc biệt quan trọng trong quá 
trình hội nhập giữa Việt Nam với các nước trong 

khu vực cũng như trên khắp thế giới. Các trường 

đại học công lập Việt Nam sẽ cần áp dụng những 

mô hình thực tiễn có hiệu quả rõ ràng của các 
trường đi trước, đồng thời, tránh vấp phải những 

sai lầm trong quá trình gây quỹ cũng như quản 

lý quỹ và ngay cả những rủi ro của sự phát triển 
của chương trình giáo dục và nghiên cứu của 

mình. Quỹ tín thác trường đại học sẽ cho phép 

các cơ sở đào tạo bậc cao đáp ứng tốt hơn những 

thách thức mà nền giáo dục hiện tại đang gặp 
phải. Từ thiện trong giáo dục bậc cao giúp thu 

hút và duy trì đội ngũ giảng viên giỏi nhất, tăng 

hỗ trợ học bổng, thành lập và tài trợ cho các trung 
tâm nghiên cứu, đảm bảo cơ sở vật chất tiên tiến 

và bảo đảm cân đối tài chính lâu dài của trường 

đại học. Đầu tư tốt và tài trợ mạnh mẽ cho phép 
các nhà tài trợ tạo ra một di sản vĩnh viễn và giải 

phóng tiềm năng vô tận của giáo dục. Hơn thế 

nữa, những giá trị tích cực này sẽ được nhân lên 

đáng kể theo thời gian. 

Nhận thấy tính khả thi và những lợi ích của 
mô hình quỹ tín thác trường đại học Hoa Kỳ, 

người viết cho rằng để có thể áp dụng mô hình 
tại các trường đại học Việt Nam trong điều kiện 

tự chủ là nghiên cứu thêm nhiều phương án để 

tối ưu hóa sự phát triển của quỹ tín thác trong 
từng trường hợp cụ thể với cách quản lý, tổ chức, 

nguồn lực tài chính của từng trường đại học. Đây 

sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện quyền tự 
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chủ trong các cơ sở giáo dục bậc cao theo đường 

hướng phát triển của Nhà nước. 
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